ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: GÂY MÊ HỒI SỨC

1. Mã số môn học: ANE511

2. Tên học phần: Gây mê hồi sức

3. Số tín chỉ: 1/0
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa hệ 4 năm 
5. Năm học: 2015 - 2016
6. Giảng viên phụ trách: Th.s Bs. Tạ Quang Hùng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- Bs. Tạ Quang Hùng (0972998319)
- Bs. Phạm Thị Lan.(0987092920)
- Bs. Đỗ Thị Trang.(0915209006)
- Bs. Lê Sáu Nguyên.(0972687456)
- Bs. Nguyễn Thị Bạch Dương.(01689903506)
8. Mục tiêu học phần

Kiến thức: 
- Trình bày được các nội dung cơ bản về vô cảm: các phương pháp gây mê, các phương pháp gây tê.
- Mô tả được các bước chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và cách chăm sóc bệnh nhân sau mổ. 
- Trình bày được các phương pháp giảm đau sau mổ

- Nêu được một số nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp và chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn hiện nay.
Kỹ năng: 
- Chuẩn bị được bệnh nhân trước mổ 
- Áp dụng trên lâm sàng một số biện pháp chăm sóc bệnh nhân sau mổ thông thường và các phương pháp giảm đau sau mổ.

- Phát hiện và xử trí một số tai biến, biến chứng của gây mê, gây tê.
Thái độ:

Xác định được đây là môn học cơ sở về chuyên ngành gây mê hồi sức   nhằm giúp cho SV hiểu rõ tầm quan trọng của GMHS đối với các phẫu thuật trong chuyên ngành ngoại khoa. 
Nhận thức rõ tầm quan trong của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế.

9. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về GMHS làm cơ sở để sinh viên hiểu và thực hành trên lâm sàng bao gồm : các kỹ thuật GMHS, một số kỹ thuật thăm khám, chuẩn bị bệnh nhân trước mổ đòi hỏi sinh viên phải nắm được quy trình khi thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật. Giúp cho các sinh viên biết cách theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau mổ nói chung và sau khi ra trường áp dụng các kiến thức đã học được vào thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế.

Điểm của học phần được đánh giá theo yêu cầu của phòng đào tạo. 

10. Phân bố thời gian: Học kỳ 1
Tín chỉ/tiết: 1/15
Số tiết thực dạy: 3 x 5 buổi = 15 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

Sinh viên cần phải học các phần cơ sở: sinh lý học, sinh lý bệnh, giải phẫu, phẫu thuật thực hành, ngoại khoa cơ sở, vi sinh học, ký sinh trùng...

Nội dung học phần: 
	NỘI DUNG BÀI
	Số tiết

	Chủ đề 1

	Đại cương về vô cảm

1. Sơ lược lịch sử vô cảm.

2. Định nghĩa và phân loại

3. Vô cảm toàn thể

4. Vô cảm vùng

5. Chọn lựa một phương pháp vô cảm
	2

	Các phương pháp giảm đau sau mổ

1.Khái niệm đau sau mổ

2. Các phương pháp đánh giá đau.

3. Các phương pháp giảm đau.
	1

	Chủ đề 2

	Thăm khám bệnh nhân trước gây mê

1.Đại cương 

2. Phân loại phẫu thuật

3. Các bước chuẩn bị bệnh nhân

4. Tiền mê

5. Kiểm soát chuẩn bị trước mổ
	2

	Thảo luận : Thăm khám bệnh nhân trước gây mê
1. Phẫu thuật chấn thương (gãy xương, chấn thương sọ não)

2. Phẫu thuật ổ bụng (gan mật, tiêu hóa)

3. Phẫu thuật nội soi (tiết niệu, tai mũi họng)
	1

	Chủ đề 3

	1 số phương pháp gây mê

Gây mê nội khí quản

1.Đặc điểm 

2. Điều kiện để đặt và rút ống nội khí quản.

3. Chỉ định và chống chỉ định

4.Kĩ thuật đặt ống nội khí quản qua đường miệng/ mũi.

5.Tai biến và cách xử trí khi gây mê nội khí quản
Gây mê tĩnh mạch

1.Đặc điểm
2.Một số loại thuốc mê đường tĩnh mạch

3.Ưu, nhược điểm của gây mê tĩnh mạch.

4.Kĩ thuật thực hiện
	2

	Tai biến và biến chứng của gây mê

1.Đại cương

2.Tai biến về hô hấp

3.Tai biến về tuần hoàn

4.Tai biến tại cơ quan khác

5.Một số vấn đề cần lưu ý
	1

	Chủ đề 4

	Thuốc tê và các phương pháp gây tê

1.Định nghĩa và phân loại

2.Cơ chế tác dụng, tính chất chung.

3.Các loại thuốc tê thường dùng

4.Tai biến, biến chứng và cách xử trí
5.Các phương pháp gây tê

- Gây tê bề mặt, gây tê tại chỗ

- Gây tê thân thần kteeh, gây tê đám rối thần kinh

- Gây tê ngoài màng cứng

- Gây tê tủy sống

- Gây tê tĩnh mạch

6.Ưu, nhược điểm của phương pháp gây tê 

7. Một số vấn đề cần chú ý
	2

	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ

1. Chăm sóc thông thường
2. Chăm sóc cụ thể

3. Đề phòng và xử trí các tai biến tuần hoàn, hô hấp

4.Chế độ ăn sau mổ
	1

	Chủ đề 5

	Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

1.Dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh nhân

2.Các tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện

3.Đường lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện

4.Các nhiễm khuẩn thường gặp tại bệnh viện

5.Chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn và các giải pháp cụ thể
	2

	Thảo luận : Lựa chọn phương pháp vô cảm cho bệnh nhân

1.Ngoại khoa : Gãy xương tay, chân, chấn thương sọ não, sỏi tiết niệu
2.Sản khoa : mổ lấy thai, cắt tử cung

3.Răng hàm mặt, tai mũi họng.
	1

	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng:

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy

- Bảng, phấn

- Máy chiếu projector, tranh ảnh minh họa

- Tài liệu phát tay

15. Đánh giá

Học phần này được đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Một bài thường xuyên lý thuyết hệ số 1
- Một bài thi giữa học phần hệ số 2.
- Thi kết thúc học phần: tự luận 

Điểm tín chỉ = ((Điểm thường xuyên 1 +Điểm giữa học phần*2)/3+ Thi kết thúc học phần)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

Tài liệu học tập 

1. Bài giảng GMHS – Trường ĐH Y-dược Thái nguyên

Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Gây mê Hồi sức (2002). Bài giảng Gây mê Hồi sức tập 1, Trường đại học Y Hà Nội, NXB Y học.

3. Bộ môn Gây mê Hồi sức (2002). Bài giảng Gây mê Hồi sức tập 2, Trường đại học Y Hà Nội, NXB Y học.

4. Bộ môn Gây mê Hồi sức (1997). Bài giảng Gây mê Hồi sức, Trường đại học Y Dược TPHCM.

5. Bộ môn gây mê Hồi sức (2008). Bài giảng Gây mê Hồi sức, Trường đại học Y Huế.
17. Lịch học lý thuyết
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu
	Hình thức

	1
	Chủ đề 1

· Đại cương về vô cảm

· Các phương pháp giảm đau sau mổ
	3
	Th.S Tạ Quang Hùng
	1 ;2 ;3 ;4 ;5
	Thuyết trình

	2
	Chủ đề 2

· Thăm khám bệnh nhân trước gây mê

· Thảo luận : Thăm khám bệnh nhân trước gây mê
	3
	Bs. Đỗ Thu Trang
	1 ;2 ;3 ;4 ;5
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	KTTX1
	30 phút
	BS. Trang + Bs. Dương
	
	Tự luận

	3
	Chủ đề 3

· Một số phương pháp gây mê

· Tai biến và biến chứng của gây mê
	3
	Bs. Lê Sáu Nguyên
	1 ;2 ;3 ;4 ;5
	Thuyết trình

	4
	Chủ đề 4

· Thuốc tê và các phương pháp gây tê

· Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
	3
	Bs. Phạm Thị Lan
	1 ;2 ;3 ;4 ;5
	Thuyết trình

	5
	Chủ đề 5

· Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

· Thảo luận : Lựa chọn phương pháp vô cảm cho bệnh nhân
	3
	Bs. Nguyễn Thị Bạch Dương
	1 ;2 ;3 ;4 ;5
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	KTGHP
	50 phút
	Bs. Lan + Bs. Nguyên
	
	Tự luận

	
	Thi KTHP
	60 phút
	Cán bộ BM
	
	Tự luận


